NHÂN SỰ TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HÒA 
NĂM HỌC 2015 – 2016
	STT
	Ảnh
	Thông tin CBGV-NV
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Biên

08-05-1969

Đại học

1990

Hiệu trưởng
01658.086.999
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trịnh Văn Thể

02-06-1979

Cao đẳng

2005

Hiệu phó
01676.190.666
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Phạm Thị Huệ

 21-02-1985

 Trung cấp

 2009

Kế toán

 01695518666
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Thị Nõn

15-09-1986

Trung cấp

2009

Y tế học đường

0167.872.4288
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Lý

17-06-1966

Cao đẳng

1992

Giáo viên

0333.689.410
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Đặng Thị Minh Hậu

25-04-1987

Cao đẳng

2008

Giáo viên

0983.509.254
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Nguyễn Thế Anh

27-05-1977

Trung cấp

2003

GV Thể dục

 0966862238
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Lương

19-09-1969

Cao đẳng

1990

Tổ trưởng Tổ 1

0167.804.2893
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Hoàng Mai Hương

16-05-1976

Cao đẳng

1997

Tổ trưởng Tổ 2-3

0168.511.2854
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Hoa

23/06/1972

Cao đẳng

 1990

Tổ trưởng Tổ 4-5

 01685411935
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Định

08-11-1984

Cao đẳng

2007

Giáo viên

3.875.810
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Bùi Thị Thanh Hoan

08-07-1990

Cao đẳng âm nhạc

2011

Tổng phụ trách
0973981195

	13
	[image: image13.jpg]



	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Huyên

14-12-1984

Cao đẳng

2008

Giáo viên

0974.847.884
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Nguyễn Thị Liễu

28-05-1971

Cao đẳng

1994

Giáo viên

0167.852.3786
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Đỗ Thị Thanh Vinh

1982

Đại học

2013

GV Tiếng Anh

0904.363.457
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Bùi Thị Hoan

08-03-1985

Cao đẳng

2009

Giáo viên

0976.919.982
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Phạm Thị Quy

06-01-1988

Cao đẳng

2009

Giáo viên

0974.020.188
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Khánh Loan

18-04-1984

Cao đẳng

2010

Giáo viên

 01699897388
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Bùi Thị Thảo

17-11-1988

Cao đẳng

2010

Giáo viên

 01638398081
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Thùy

10-05-1987

Cao đẳng

2010

GV Tin học

0976.201.812
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Đặng Văn Dũng

06-03-1982

Cao đẳng

2009

GV Thể dục

0934.316.103
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Vân

27-09-1973

Cao đẳng

1997

Giáo viên

0169.804.4007
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Bình

04-12-1976

Cao đẳng

1998

Giáo viên

0122.237.7956
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Bùi Thị Oanh

11-04-1979

Cao đẳng

2003

Giáo viên mĩ thuật

01693199049
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Bùi Thị Nga

01-11-1985

Trung cấp

2009

Giáo viên

0974.059.013
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Hoàng Thị Huân

05-08-1984

Trung cấp

2009

Giáo viên

0945.376.389
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Phạm Thị Huệ

30-04-1981

Cao đẳng

2004

GV Mĩ thuật

01683.908.233
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Đỗ Thị Hường

12-10-1977

Cao đẳng

1998

Giáo viên

01656800059 
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	Họ và tên:                           

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Thị Liễu

19-07-1991

Cao đẳng

2014

Giáo viên

01699765999
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Mai Tuyến

27-11-1981

Cao đẳng

2011

GV Âm nhạc

0168.843.8691
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Phạm Thị Mão

1987

Cao đẳng

2011

Thư viện

01635266687
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Thị Tịnh

1990

Cao đẳng

2011

Giáo viên

 0978565401
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Thị Oanh

1989

Cao đẳng

2011

Giáo viên

 0972345526
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Chí Công

 25-01-1979

Cao đẳng

2003

Giáo viên

 01695624331
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Ngô Thị Cẩm Nhung

31-03-1990

Cao đẳng

2014

Giáo viên

01669206338
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Lê Thị Tâm

 15-12-1988

Cao đẳng

2014

Giáo viên

0979501360
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Trần Thị Thảo
Cao đẳng

Giáo viên
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Luân
1990

Cao đẳng

Hợp đồng trường

GV Tiếng anh
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	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	Vũ Thị Kim Chi

1990

Cao đẳng

Hợp đồng trường

Giáo viên



	40
	
	Họ và tên:

Sinh ngày:

Trình độ C.Môn:

Năm vào ngành:

Chức vụ:

ĐT:
	 Yến

1990

Cao đẳng

Hợp đồng trường

Giáo viên




 

